
PHỤ LỤC 1 : DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU 

GÓI THẦU SỐ 01: GÓI THẦU THUỐC GENERIC

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-SYT ngày          /6/2025 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

Nhà thẩu: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

Địa chỉ: Số 6A3, Quốc lộ 60 - Phường Phú Tân - Thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre

ST
T Mã phần (Lô) Mã

thuốc Tên thuốc Tên hoạt chất Nồng độ, hàm
lượng

Đường
dùng

Dạng bào
chế Quy cách Nhóm

thuốc
Hạn dùng
(Tuổi thọ)

GDKLH hoặc
GPNK Cơ sở sản xuất Nước sản

xuất
Đơn vị

tính Số lượng Đơn giá
(VNĐ) Thành tiền (VNĐ)

1 PP2400015357 G10135 Enterogran Bacillus clausii 2 tỷ bào tử/gói Uống Thuốc bột Hộp 20 gói x 1g N4 36 tháng QLSP-954-16 Công ty Cổ phần Vắcxin
và sinh phẩm Nha Trang Việt Nam Gói 654.744 3.100 2.029.706.400

Tổng cộng: 01 mặt hàng 2.029.706.400
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